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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận Sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của
Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ
Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3
năm 2012 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen
thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và Quyết định số 56/2019/QĐ-
UBND ngày 04/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều
Quy  chế  công  tác  thi  đua,  khen  thưởng ban hành kèm theo  Quyết  định số
63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Hội đồng Sáng kiến Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận sáng kiến/giải pháp cấp cơ sở năm 2020 đối với 93
sáng kiến/giải pháp của 180 tác giả, đồng tác giả (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Sáng kiến/giải pháp được công nhận là cơ sở để xét danh hiệu thi
đua, hình thức khen thưởng trong năm 2020 cho cá nhân là tác giả, đồng tác giả
sáng kiến/giải pháp.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại
điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Trương
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN/GIẢI PHÁP CẤP CƠ SỞ NĂM 2020

TT Tác giả sáng kiến/giải pháp Tên sáng kiến/giải pháp
Người tham gia đóng góp

tạo ra sáng kiến/giải pháp (tỉ lệ
50%)

1
CN Nguyễn Thị Hoàng Yến,
Chuyên viên Phòng Tổ chức cán
bộ, Sở Y tế

Tham mưu ban  hành  Đề  án  Tổ  chức  xét  thăng
hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng
III đối với viên chức chuyên ngành y tế tỉnh Bình
Định năm 2020

Ths. Trần Văn Trương, 
Phó Giám đốc Sở Y tế

2
BS. Phùng Văn Mỹ,
Chánh Văn phòng Sở Y tế

Một số giải pháp và cách làm trong công tác tham
mưu phương án cắt giảm thời hạn giải quyết thủ
tục hành chính và tuyên truyền thủ tục hành chính
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa
bệnh và dược phẩm của Sở Y tế thực hiện trên địa
bàn tỉnh Bình Định

CN. Nguyễn Thị Minh Phương, 
Phó Chánh văn phòng Sở Y tế

3
CN. Lương Thế Thiết,
Phó  Trưởng  phòng  Tổ  chức  cán
bộ, Sở Y tế 

Xây dựng tiêu chí chấm điểm đánh giá công tác thi
đua khen thưởng trong ngành y tế

BSCKII. Hà Anh Thạch,
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế

4
CN. Nguyễn Thanh Hà,
Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Tài
chính, Sở Y tế

Thiết kế, biên tập tờ rơi “Chung tay hành động vì
cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” (chủ đề truyền thông:
Hướng dẫn phân loại chất thải y tế cho bệnh nhân
và người nhà bệnh nhân) từ nguồn tư liệu của Cục
quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, để tăng cường
hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế, góp phần
xây dựng cơ sở y tế “xanh, sạch, đẹp” hướng tới
sự hài lòng người bệnh

CN. Lê Xuân Phước, 
Khoa  Truyền  thông  -  Giáo  dục  sức
khỏe, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

5 DSCKI. Trương Thị Thu Hường,
Phó  Trưởng  phòng  Nghiệp  vụ
Dược, Sở Y tế

Xây dựng quy trình đấu thầu thuốc tại các cơ sở y
tế trực thuộc Sở Y tế theo Thông tư 15/2019/TT-
BYT ngày 11/7/2020 của Bộ Y tế quy định việc

DSCKI. Trịnh Thị Kim Hoàng,
Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Dược,
Sở Y tế



đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

6
CN. Phạm Thị Thu Hiền,
Chuyên  viên,  Phòng  Nghiệp  vụ
Dược, Sở Y tế

Biện pháp nâng cao hiệu  quả công tác  báo cáo
định kỳ

CN. Nguyễn Thị Kim Uyên,
Chuyên viên, Phòng Tổ chức cán bộ,
Sở Y tế

7
CKII QLYT. Lê Văn An,
Chi  cục trưởng Chi  cục An toàn
vệ sinh thực phẩm

Đánh giá tỷ lệ ô nhiễm hóa lý, vi sinh của một số
thực phẩm phổ biến trên địa bàn tỉnh Bình Định
năm 2020

CKI ATTP. Lê Hồ Huyền Như,
Phó  trưởng  phòng  Hành  chính  –
Nghiệp vụ,  Chi  cục  An toàn vệ  sinh
thực phẩm

8
BSCKII. Lê Thái Bình,
Giám đốc Trung tâm Y tế  thị xã
An Nhơn

Xây dựng  hệ  thống phần  mềm tra  cứu  dịch  vụ
khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế  thị xã
An Nhơn

KS. Trần Thị Diệu Mỹ,
Tổ trưởng tổ Quản trị mạng, Trung tâm
Y tế  thị xã An Nhơn

9
BSCKI. Nguyễn Xuân Phú,
Trưởng  khoa  Khám bệnh,  Trung
tâm Y tế  thị xã An Nhơn

Tình trạng bệnh răng miệng ở trẻ trong độ tuổi tới
trường đến khám tại phòng khám Răng thuộc khoa
Khám bệnh, Trung tâm Y tế  thị xã An Nhơn

BSCKI. Nguyễn Minh Tuấn,
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế   thị xã
An Nhơn

10
BSCKI. Cao Văn Bảy, 
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế  thị
xã An Nhơn

Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại
của người trưởng thành tại thị xã An Nhơn, tỉnh
Bình Định

BSCKI. Lê Văn Dũng,
Trưởng khoa KSBT-HIV/AIDS-DD và
ATTP, Trung tâm Y tế  thị xã An Nhơn

11

CNHS. Nguyễn Thị Tuyết,
Khoa  Chăm  sóc  sức  khỏe  sinh
sản, Trung tâm Y tế  thị xã Hoài
Nhơn

Khảo sát nhu cầu cần chăm sóc và sự hài lòng về
công tác chăm sóc của sản phụ sau sinh thường tại
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản – Trung tâm Y
tế  Hoài Nhơn

CNHS. Phạm Thị Thúy Thu,
Khoa  Chăm  sóc  sức  khỏe  sinh  sản,
Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

12

BSCKI. Trần Văn Thu,
Phó  Trưởng  khoa  Hồi  sức  cấp
cứu, Trung tâm Y tế  thị xã Hoài
Nhơn

Đánh giá đặc điểm lâm sàng,  cận lâm sàng,  kết
quả điều trị ban đầu những trường hợp sốc được
điều trị tại Trung tâm Y tế   Hoài Nhơn, trong hai
năm 2019 - 2020

BSCKI. Lưu Kim Hoàng,
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế  thị xã
Hoài Nhơn

13
BSCKI. Nguyễn Hoàng,
Phòng Kế hoạch tổng hợp, Trung

Nhận xét bệnh cường giáp điều trị  ngoại  trú tại
Trung tâm Y tế  Hoài Nhơn năm 2018-2019

BSCKII. Trần Hữu Vinh,
Giám đốc Trung tâm Y tế   thị xã Hoài



tâm Y tế  thị xã Hoài Nhơn Nhơn

14

BSCKI. Phùng Thị Mai Loan,
Phó  Trưởng khoa Chăm sóc  sức
khỏe sinh sản, Trung tâm Y tế  thị
xã Hoài Nhơn

Khảo sát kiến thức của phụ nữ 15-49 tuổi về dự
phòng dị tật bẩm sinh đến khám tại Trung tâm Y tế
Hoài Nhơn năm 2020

CNCKI. Trần Thị Lệ Kiều,
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã
Hoài Nhơn

15
CNCKI. Nguyễn Thị Minh Hiếu,
Phòng Điều dưỡng, Trung tâm Y
tế   thị xã Hoài Nhơn

Những biện  pháp  giảm thiểu  chất  thải  nhựa  tại
Trung tâm Y tế  thị xã Hoài Nhơn năm 2020

CNĐD. Huỳnh Hiền, 
Trưởng phòng Điều dưỡng, Trung tâm
Y tế thị xã Hoài Nhơn

16
BSCKII. Châu Văn Tuấn,
Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh
phổi

Một số nhận xét về chẩn đoán bệnh phổi và lao
qua 218 bệnh nhân chụp cắt lớp vi tính lồng ngực
từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020

CN. Trần Văn Lợi, 
Trưởng khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán
hình ảnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

17
BSCKII. Huỳnh Đình Nghĩa,
Khoa Lao, Bệnh viện Lao và Bệnh
phổi

Nghiên cứu rối loạn chức năng thận mạn ở bệnh
nhân Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

CN. Trương Dương Phi,
Phòng  Kế  hoạch  tổng  hợp  -  Điều
dưỡng, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

18

BSCKII. Nguyễn Văn Chánh,
Trưởng khoa Khám – Cấp cứu –
Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lao và
Bệnh phổi

Nghiên cứu kết quả điều trị bệnh nhân Lao phổi đa
kháng thuốc bằng công thức 9 tháng 4Km Lfx Pro
Cfz Z Hh E/5Lfx Cfz Z E được  điều trị tại  Bình
Định  từ tháng 4/2019 đến tháng 10/2020

BSCKI. Châu Thị Hồng Nga,
Khoa  Lao,  Bệnh  viện  Lao  và  Bệnh
phổi

19
BSCKII. Châu Văn Tuấn,
Phó  Giám  đốc  quản  lý  và  điều
hành, Bệnh viện Tâm thần

Bước đầu đánh giá hoạt động liệu pháp của Khoa
Phục hồi chức năng năm 2020

CNĐD. Trần Văn Tài,
Phó  Trưởng  phòng  Kế  hoạch  -  Điều
dưỡng, Bệnh viện Tâm thần

20
BSCKI. Huỳnh Mộng Đức,
Phó  Giám  đốc,  Bệnh  viện  Tâm
thần

Nhận xét các trường hợp rối loạn cảm xúc lưỡng
cực (RLCXLC) điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm
thần Bình Định giai đoạn 2015 - 2020

CN. Phan Trường Lâm,
Phòng Kế hoạch - Điều dưỡng, Bệnh
viện Tâm thần

21
BSCKI. Nguyễn Lang Tùng,
Trưởng khoa Điều trị nam,  Bệnh
viện Tâm thần

Nhận xét tình hình bệnh nhân nữ điều trị nội trú tại
bệnh viện tâm thần Bình Định 10/2019 – 9/2020

BSCKI. Ngô Lý Nam,
Trưởng  khoa  Tâm  bệnh,  Bệnh  viện
Tâm thần

22 KS. Huỳnh Tấn Hải, Ứng dụng tin học xây dựng phần mềm quản lý sức CN.  Nguyễn Ngọc Tuấn,  Phó trưởng
phòng  Kế  hoạch  Điều  dưỡng,  Bệnh



Phòng  Kế  hoạch  Điều  dưỡng,
Bệnh viện Tâm thần

khỏe của viên chức tại Bệnh viện Tâm thần Bình
Định từ 2017 đến nay

viện Tâm thần

23
BSCKII. Nguyễn Dũng,
Trưởng khoa Nội thận - Lọc máu,
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Khảo  sát  chất  lượng  giấc  ngủ  bằng  chỉ  số
Pittsburgh ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thận
nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình
Định

CNĐD Nguyễn Thùy Lam,
Khoa Nội thận-Lọc máu, Bệnh viện đa
khoa tỉnh Bình Định

24
Ths. Trịnh Hồ Tình,
Trưởng khoa  Vi  sinh,  Bệnh  viện
đa khoa tỉnh Bình Định

Khảo  sát  đặc  điểm  vi  sinh  lâm  sàng  và  kháng
kháng  sinh  của  vi  khuẩn  Burkholderia
pseudomallei  tại  Bệnh  viện  đa  khoa  tỉnh  Bình
Định 2017-2019

Ths. Huỳnh Tôn Kiều Oanh,
Khoa Vi sinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh

25
CNĐD. Lữ Thị Minh Hiển,
Điều dưỡng trưởng khoa Nội tiết,
Bệnh viện đa khoa tỉnh

Nghiên cứu kiến thức chăm sóc bàn chân ở bệnh
nhân ĐTĐ týp 2 có yếu tố nguy cơ tim mạch điều
trị tại khoa Nội tiết Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình
Định.

Ths.BS. Nguyễn Hữu Lành,
Khoa Nội Tiết, Bệnh viện đa khoa tỉnh

26

CNĐD. Võ Ngọc Phước,
Điều dưỡng trưởng khoa Gây mê
hồi  sức,  Bệnh viện đa  khoa tỉnh
Bình Định

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công
tác  quản  lý  vật  tư,  tài  sản,  nhân  lực  tại  khoa
GMHS - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

CĐGM. Đỗ Lê Thanh Ngọc,
Khoa Gây mê hồi sức,  Bệnh viện đa
khoa tỉnh Bình Định

27
BSCKI. Lê Thị Ngọc Trang,
Khoa Nội tiết, Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bình Định

Nghiên  cứu  suy  tim  lâm  sàng,  nồng  độ  NT-
proBNP huyết thanh và đặc điểm tổn thương động
mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 có
bệnh tim thiếu máu cục bộ

BSCKII. Nguyễn Hoàng Vũ,
Trưởng  khoa  Nội  tiết,  Bệnh  viện  đa
khoa tỉnh Bình Định

28
TS.BS. Võ Bảo Dũng,
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bình Định

Đánh giá sử dụng thuốc qua phân tích ABC và
VEN năm 2019 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình
Định.

TS.BS. Huỳnh Văn Nghĩa,
Trưởng  phòng  Quản  lý chất  lượng
bệnh  viện,  Bệnh  viện  đa  khoa  tỉnh
Bình Định

29
ThS. Nguyễn Thị Kiều,
Phó Trưởng phòng Quản lý chất

Khảo sát  văn hóa an toàn người bệnh của nhân
viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

TS.BS. Huỳnh Văn Nghĩa,
Trưởng  phòng  Quản  lý chất  lượng,



lượng,  Bệnh  viện  đa  khoa  tỉnh
Bình Định

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

30
ĐDCKI. Lê Hồ Thị Huyền,
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Nhi,
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành về phòng
bệnh và chăm sóc trẻ sốt xuất huyết của các bà mẹ
có con mắc bệnh sốt xuất huyết điều trị tại khoa
Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định năm 2020.

CNĐD. Võ Thị Tường Vi,
Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh  

31
BSCKII. Phạm Văn Dũng,
Trưởng  khoa  Nhi,  Bệnh  viện  đa
khoa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu nồng độ Albumin huyết tương ở bệnh
nhân sốt xuất huyết dengue điều trị tại khoa Nhi
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Thủy,
Phó Trưởng khoa Nhi,  Bệnh  viện  đa
khoa tỉnh Bình Định

32
BSCKII. Võ Đình Lộc,
Phó  Trưởng  khoa  Huyết  học,
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Đánh giá đặc điểm xét nghiệm huyết đồ và điện di
huyết  sắc  tố  ở  bệnh nhân  Thalassemia  tại  khoa
Huyết học, Bệnh viện đa khoa tỉnh 2019 - 2020

BSCKII. Võ Trương Anh Đào,
Khoa Huyết  học,  Bệnh viện  đa  khoa
tỉnh Bình Định

33
BSCKII. Phan Công Hiền,
Phó  Trưởng  khoa  Nội  Tiêu  hóa,
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Điều trị dị vật thực quản bằng nội soi ống mềm tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

BS. Phạm Khải Tín,
Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa
tỉnh Bình Định

34
BSCKII. Nguyễn Văn Huấn,
Trưởng  khoa  Gây  mê  hồi  sức,
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Nghiên cứu ứng dụng hộp kín đặt và rút ống nội
khí  quản  cho  bệnh  nhân  nghi  nhiễm  -  nhiễm
COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Ths.BSCKII. Nguyễn Thanh Bảo,
Khoa  Gây mê hồi sức,  Bệnh viện đa
khoa tỉnh

35
Ths. Nguyễn Hồng Mai,
Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về làm cận
lâm sàng khi đến khám tại Bệnh viện ĐKKV Bồng
Sơn năm 2020

CN. Phạm Thị Tuyết Hạnh,
Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

36
BSCKI. Nguyễn Thị Gia Vy,
Phó Giám đốc, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

Nhận xét một số yếu tố liên quan và kết quả điều
trị  dọa  sinh  non  tại  khoa  Phụ  Sản  Bệnh  viện
ĐKKV Bồng Sơn năm 2020

BS. Đặng Trung Nguyên,
Khoa  Phụ  Sản,  Bệnh  viện  ĐKKV
Bồng Sơn

37
BS. Đặng Thu Quỳnh, 
Khoa  Nhi,  Bệnh  viện  ĐKKV
Bồng Sơn

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm
sàng của viêm phổi cộng đồng và đáp ứng điều trị
kháng sinh ở trẻ từ 2 tháng đến 5 tuổi tại  khoa
Nhi, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2020.

CNĐD. Nguyễn Văn Thanh, 
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Nhi,  Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn



38
BS. Trần Quang Thủy,
Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện
ĐKKV Bồng Sơn

Nghiên  cứu  hiệu  quả  và  tính  an  toàn  của
Levobupivacain trong gây tê  tủy sống cho phẫu
thuật  lấy  thai  tại  khoa  Gây  Mê  Hồi  Sức  BV
ĐKKV Bồng Sơn năm 2020

BS. Phạm Quang Thảo,
Khoa  Gây  mê  hồi  sức,  Bệnh  viện
ĐKKV Bồng Sơn

39
BSCKI. Dương Yến Nhi,
Phó Trưởng khoa Phụ Sản, Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

Khảo sát tỷ lệ và kết quả điều trị một số tai biến
sản khoa tại khoa Phụ sản Bệnh viện ĐKKV Bồng
Sơn năm 2020

CĐHS. Trần Thị Minh Thảo,
Khoa Phụ sản, Bệnh viện ĐKKV Bồng
Sơn

40
BS. Nguyễn Thị Quyên, 
Khoa  Nội  tổng  hợp,  Bệnh  viện
ĐKKV Bồng Sơn

Khảo sát nồng độ Glucose lúc đói và HbA1c cùng
các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân đái tháo đường
mới được chẩn đoán tại khoa Nội tổng hợp Bệnh
viện  ĐKKV  Bồng  Sơn  từ  tháng  02/2019  đến
tháng 09/2020

CNĐD. Nguyễn Văn Lai, 
Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

41
Ths. Lý Ngọc Thanh,
Trưởng  khoa  Xét  nghiệm,  Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

Khảo sát tình hình đề kháng kháng sinh của các
loài vi khuẩn gây bệnh thường gặp tại Bệnh viện
ĐKKV Bồng Sơn (2016-2020)

CNXN. Trịnh Kháng,
Khoa Xét  nghiệm, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

42

CNĐD. Tô Văn Sơn, 
Phó  Trưởng  khoa  Kiểm  soát
nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng, Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

Tìm hiểu  kiến  thức  phòng  biến  chứng  Đái  tháo
đường thường gặp và nhu cầu chăm sóc y tế của
bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 tại khoa khám-
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2020

CNĐD. Lê Văn Sáng,
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Kiểm  soát
nhiễm khuẩn – Dinh dưỡng, Bệnh viện
ĐKKV Bồng Sơn

43
DSCKI. Trần Thị Bích Thủy,
Phó  Trưởng  khoa  Dược,  Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại Bệnh viện
ĐKKV Bồng Sơn năm 2019

DSCKI. Đặng Xuân Hào,
Trưởng khoa Dược, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

44
BS. Phan Thị Mỹ Trinh, 
Khoa Nội Tim mạch - Lão khoa,
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Nghiên cứu tăng glucose máu ở bệnh nhân đột quỵ
tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2020

CNĐD. Trần Thị Thanh Thúy, 
Khoa Nội tim mạch - Lão khoa, Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

45
CN. Phạm Ngọc Thành,
Phòng  Tổ  chức  -  Hành  chính,
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Lắp  đặt  hệ  thống  đèn  pha  tự  động  chiếu  sáng
khuôn viên khu mở rộng Bệnh viện ĐKKV Bồng
Sơn

CN. Phạm Văn Hường,
Phòng  Tổ  chức  -  Hành  chính,  Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn



46
BSCKII. Hoàng Xuân Thuận,
Phó  Giám  đốc  Trung  tâm  Kiểm
soát Bệnh tật tỉnh

Nghiên cứu sự thay đổi cơ cấu ký sinh trùng sốt
rét tại tỉnh Bình Định từ năm 2011 - 2020 và hiệu
lực tồn lưu của màn tẩm hoá chất Fendona 10 SC
trên quần thể muỗi sốt  rét  tại  huyện Vân Canh,
tỉnh Bình Định, năm 2020

CN. Dương Văn Bảo,
Phó Trưởng khoa Ký sinh trùng – Côn
trùng,  Trung tâm Kiểm soát  bệnh tật
tỉnh

47

Ths. Nguyễn Đức Trọng,
Phó  Trưởng  khoa  Bệnh  nghề
nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh Bình Định

Đánh giá một số yếu tố vệ sinh lao động tại một số
công ty may thuộc cụm công nghiệp Tam Quan,
huyện Hoài Nhơn, Bình Định năm 2020

48

BS. Nguyễn Duy Tú, 
Phó Trưởng phòng khám đa khoa,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Bình Định

Đánh giá  tình trạng cường giáp tái phát sau phẫu
thuật đến khám và điều trị tại phòng khám đa khoa
Trung tâm kiểm soát bệnh tật năm 2020

BS. Phạm Thị Hồng, 
Phòng khám đa khoa, Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh

49
BSCKII. Bùi Ngọc Lân,
Giám  đốc  Trung  tâm Kiểm  soát
bệnh tật tỉnh Bình Định

Điều tra tình hình bệnh viêm gan và các yếu tố
dịch tễ liên quan tại huyện Vĩnh Thạnh năm 2020

BSCKI. Huỳnh Vĩnh Thu,
Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền
nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

50

BS. Nguyễn Thị Hoài Thương,
Khoa  Phòng  chống  bệnh  truyền
nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật

Đánh giá hoạt động xử lý chủ động phòng chống
sốt xuất huyết tại một số địa phương năm 2020 và
một số đặc điểm dịch tễ bệnh sốt xuất huyết giai
đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Định

BSCKI. Huỳnh Vĩnh Thu,
Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền
nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

51

BS. Phạm Thị Thanh Hằng,
Khoa  Phòng  chống  bệnh  truyền
nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh Bình Định

Tìm hiểu sự hài lòng của bà mẹ/người chăm sóc
trẻ  dưới  1  tuổi  về chương trình tiêm chủng mở
rộng tại  các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh
Bình Định năm 2020.

BSCKI. Huỳnh Vĩnh Thu,
Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền
nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

52
DSCKI. Mai Xuân Trình,
Phó  Giám  đốc,  Trung  tâm  Y tế
huyện Phù Cát

Xác  định  kiến  thức-thái  độ-thực  hành  phòng
chống sốt  xuất  huyết  Dengue của  người  dân xã
Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định năm
2020.

Ths. Nguyễn Văn Khoa,
Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y
tế  huyện Phù Cát

53
Ths. Lê Thị Bích Ngọc,
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều Nghiên cứu tình hình xử trí phản vệ tại Trung tâm

CN. Nguyễn Thị Thu Sương, 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ



dưỡng, Trung tâm Y tế  huyện Phù
Cát

Y tế  Phù Cát - Điều dưỡng,  Trung tâm Y tế  huyện
Phù Cát

54
Ths. BS. Lê Văn Cường,
Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế
huyện Phù Cát

Nghiên cứu một số đặc điểm sốt, co giật do sốt và
kiến thức, hành vi của bà mẹ có con dưới 6 tuổi bị
sốt điều trị tại khoa nhi Trung tâm Y tế   Phù Cát

BS. Phan Thị Kim Hoa, 
Phó Trưởng Khoa Nhi, Trung tâm Y tế
huyện Phù Cát

55
BSCKI. Ngô Thị Hoa,
Trưởng  khoa  Y  học  cổ  truyền,
Trung tâm Y tế  huyện Phù Cát

Nghiên cứu hiệu quả của phương pháp sóng ngắn
kết hợp bài thuốc độc hoạt tang ký sinh trong điều
trị thoái hóa khớp gối

BS. Trần Thị Trúc Thu,
Khoa Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế
huyện Phù Cát

56
Ths. Trần Văn Ý, 
Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trung
tâm Y tế huyện Phù Mỹ

Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên
quan của người bệnh lao được quản lý tại các trạm
y tế huyện Phù Mỹ năm 2020

BSCKII. Nguyễn Thái Học,
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế huyện
Phù Mỹ

57
BSCKI. Dương Công Sanh, 
Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế 
Phù Mỹ

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính
ở trẻ em từ 2- 60 tháng tuổi điều trị tại khoa Nhi
Trung tâm y tế Phù Mỹ năm 2020

Ths. Châu Tấn Khoa, 
Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm Y 
tế huyện Phù Mỹ

58

Bs Phan Ngọc Vân, 
Trưởng  Phòng  Kế  hoạch  nghiệp
vụ - Điều dưỡng, Trung tâm Y tế
huyện Phù Mỹ

Phương án phân luồng, sàng lọc bệnh nhân nghi
COVID-19  năm 2020.

CN. Hà Thị Ánh Tuyết,
Trung tâm Y tế  huyện Phù Mỹ

59

CN. Nguyễn Lộc Sơn, 
Khoa  Kiểm  soát  bệnh  tật  và
HIV/AIDS, Trung tâm Y tế  huyện
Tây Sơn

Thực trạng hệ thống giám sát và các yếu tố ảnh
hưởng trong chiến lược phòng chống và loại trừ
sốt  rét  tại  huyện Tây Sơn,  tỉnh Bình Định năm
2020

BSCKII. Huỳnh Bá Thịnh, 
Phó Giám đốc, Trung tâm Y tế  huyện
Tây Sơn

60
BSCKI. Nguyễn Phi Hiệp,
Trưởng  khoa  Khám bệnh,  Trung
tâm Y tế  huyện Tây Sơn.

Nghiên cứu đặc điểm sơ sinh non tháng giai đoạn
sơ sinh sớm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

61 Ths. Huỳnh Thị Bé Cơ,
Trưởng phòng Dược lý – Vi sinh,
Trung  tâm  Kiểm  nghiệm  Dược

Tái chế rác thải nhựa góp phần xây dựng cơ sở y
tế xanh sạch đẹp



phẩm - Mỹ phẩm

62

DS. Võ Thị Hường,
Kiểm  nghiệm  viên,  Phòng  Đông
dược - Mỹ phẩm, Trung tâm Kiểm
nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm

Phân biệt hai dược liệu hay bị nhầm lẫn là Huyết
đằng  (Caulis  sargentodoxae)  và  Kê  huyết  đằng
(Caulis spatholobi)

DSCKI. Trần Thị Kim Ninh,
Trưởng phòng Đông dược - Mỹ phẩm,
Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm -
Mỹ phẩm

63
BS CKII. Nguyễn Thanh Triết,
Giám đốc Bệnh viện Mắt

Sử  dụng  dung  dịch  Proparacain  Hydrochloride
0,5%  trong phẫu thuật thể thủy tinh bằng phương
pháp phacoemulsation

ThS.BS. Nguyễn Xuân Trường,
Khoa Đục thủy tinh thể-glôcôm, Bệnh
viện Mắt

64
BSCKII. Nguyễn Thanh Triết,
Giám đốc Bệnh viện Mắt

Sổ tay truyền thông những điều cần biết về bệnh
võng mạc đái tháo đường

ThS.BS. Nguyễn Văn Thành, 
Trưởng  Phòng  Kế  hoạch  tổng  hợp  –
Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt

65
Ths. BS. Nguyễn Văn Thành,
Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt

Tài liệu đào tạo về khám sàng lọc bệnh võng mạc
đái tháo đường cho bác sĩ lâm sàng

BSCKI. Nguyễn Thành Tân,
Phó  Trưởng  khoa  Mắt  trẻ  em,  Bệnh
viện Mắt

66
ThS.BS. Nguyễn Xuân Trường,
Khoa Đục thủy tinh thể - glôcôm,
Bệnh viện Mắt

Đánh giá tình hình bệnh mắt ở trẻ em tại  Bệnh
viện Mắt tỉnh Bình Định từ năm 2015- 2019.

ThS.ĐD. Nguyễn Hồ Kim,
Trưởng phòng Điều dưỡng - QLCL -
CNTT, Bệnh viện Mắt

67
ThS.BS. Nguyễn Văn Thành,
Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp
– Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Mắt

Quy trình  phát  hiện,  cách  ly,  chuyển  viện  bệnh
nhân  nhiễm/nghi  ngờ  nhiễm  viêm  phổi  cấp  do
chủng mới của vi rút corona (CODE ORANGE)

CNĐD. Võ Kế Điền,
Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chỉ đạo
tuyến, Bệnh viện Mắt

68
Ths. Nguyễn Hồ Kim, 
Trưởng phòng Điều dưỡng - QLCL
- CNTT, Bệnh viện Mắt

Giải  pháp Dùng sticker  decal  màu để  nhận biết
bệnh nhân, người nhà và khách đến làm việc đã
được khai báo Y tế trong phòng chống dịch Covid-
19 tại Bệnh viện Mắt Bình Định

CNĐD. Nguyễn Xuân Hòa, 
Phòng điều dưỡng - QLCL - CNTT  

69
BSCKI. Nguyễn Thành Tân,
Phó  Trưởng  khoa  Mắt  trẻ  em,
Bệnh viện Mắt

Ứng  dụng  nhãn  áp  kế   KEELER  TONOCARE
(Non contact  tonometer)   trong chẩn đoán,  theo
dõi điều trị  bệnh lý glocom trẻ em

BS. Trần Thị Bích Hải,
Khoa mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt

70
CN. Huỳnh Xuân Phương,
Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài

Sử dụng đèn năng lượng mặt trời và các chất tẩy
làm sạch môi trường Bệnh viện Mắt do DƠI gây

CN. Lê Mạnh Hùng,
Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính -



chính, Bệnh viện Mắt ra Tài chính, Bệnh viện Mắt

71
BSCKII. Trương Văn Kỳ,
Phó  Giám  đốc,  Trung  tâm  Y tế
huyện Tuy Phước

Kiến thức,  thực hành của các bà mẹ có con dưới
01 tuổi đưa đi tiêm chủng tại huyện Tuy Phước
năm 2020

BS. Đặng Thị Linh, 
Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y
tế  huyện Tuy Phước

72
BSCKI. Lê Văn Đính, 
Phó  Trưởng  khoa  Hồi  sức  cấp
cứu, Trung tâm Y tế  Tuy Phước

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng
bệnh  xuất huyết giảm tiểu cầu tiên phát  tại khoa
Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

73
BS Nguyễn Như Hoàng,
Khoa Nội - Nhi, Trung tâm Y tế
huyện Tuy Phước

Nghiên cứu đặc điểm sốt ở trẻ em dưới 5 tuổi và
kiến thức, hành vi ban đầu của các bà mẹ có con
dưới 5 tuổi bị sốt điều trị tại Trung tâm Y tế   Tuy
Phước năm 2020

BSCKI. Võ Đăng Khoa,
Trưởng khoa Nội – Nhi, Trung tâm Y
tế  huyện Tuy Phước

74

BSCKI. Võ Văn Phúc,
Trưởng khoa Khám bệnh đa khoa
- Cấp cứu, Bệnh viện Y học cổ
truyền và Phục hồi chức năng

Đánh giá kiến thức về điều trị và dự phòng tăng
huyết áp của bệnh nhân tại Khoa Khám bệnh đa
khoa – Cấp cứu, Bệnh viện Y học cổ truyền và
Phục hồi chức năng

75
BS. Ngô Thị Tuyết Nhung,
Trung tâm Y tế   thành phố Quy
Nhơn

Nghiên cứu mối liên quan giữa thiếu máu và bệnh
viêm phổi ở trẻ em từ 2 tháng  đến 5 tuổi được
điều trị tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế  thành phố
Quy Nhơn, năm 2020

BS. Nguyễn Thị Diệu,
Trung tâm Y tế  thành phố Quy Nhơn

76

CNĐD. Phạm Thị Dung,
Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức
cấp  cứu,  Trung  tâm Y tế   thành
phố Quy Nhơn

Khảo sát tỉ lệ viêm tĩnh mạch ngoại biên trên bệnh
nhân có lưu kim luồn và các yếu tố liên quan tại
Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế   thành phố
Quy Nhơn

ĐD. Phạm Thị Bích Tuyền,
Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế
thành phố Quy Nhơn
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BS. Nguyễn Thị Bảo Ái,
Khoa  Kiểm  soát  bệnh  tật  –
HIV/AIDS  –  YTCC  –  DD  và
ATTP, Trung tâm Y tế  Quy Nhơn

Nghiên cứu đặc điểm và nhu cầu chăm sóc bệnh
mạn  tính  ở  người  cao  tuổi  tại  thành  phố  Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020

BS. Trần Thị Hồng Phấn,
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn – Dinh
dưỡng tiết chế, Trung tâm Y tế  thành
phố Quy Nhơn
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BSCKI. Trương Minh Đức,
Trưởng  khoa  Hồi  sức  cấp  cứu,

Khảo sát đặc điểm và tình trạng đề kháng kháng
sinh (Invitro) của vi khuẩn gây viêm phổi tại Khoa

BS. Nguyễn Thanh Tuấn,
Trung tâm Y tế  thành phố Quy Nhơn



Trung tâm Y tế   thành phố Quy
Nhơn

Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện thành phố Quy Nhơn

79

CNĐD. Võ Thị Quyên,
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Nội,
Trung tâm Y tế   thành phố Quy
Nhơn

Khảo sát việc tư vấn - giáo dục sức khỏe của điều
dưỡng cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện
Đa khoa thành phố Quy Nhơn, năm 2020

CNĐD. Trần Thị Sương,
Khoa Nội, Trung tâm Y tế  thành phố
Quy Nhơn
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CN. Trần Quang Thanh,
Phó  Trưởng  khoa  Xét  nghiệm,
Trung tâm Y tế  TP. Quy Nhơn

Giải  pháp  rút  ngắn  thời  gian  trả  kết  quả  xét
nghiệm cho người bệnh ngoại trú tại Trung tâm Y
tế  thành phố Quy Nhơn năm 2020

CN. Nguyễn Hữu Hoàng,
Khoa  Xét  nghiệm,  Trung  tâm  Y  tế
thành phố Quy Nhơn

81

CNĐD. Trần Thị Thanh Tâm,
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Nhi,
Trung tâm Y tế   thành phố Quy
Nhơn

Khảo sát kiến thức, thái độ thực hành của bà mẹ
về vàng da sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa thành
phố Quy Nhơn

CNĐD. Phan Thị Sương,
Điều dưỡng trưởng Khối Ngoại – CLS,
Trung tâm Y tế  thành phố Quy Nhơn
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BSCKII. Bành Quang Khải,
Phó  Giám  đốc  Trung  tâm  Y tế
thành phố Quy Nhơn

Khảo sát việc hiệu chỉnh liều kháng sinh ở bệnh
nhân suy thận mạn tại Bệnh viện đa khoa thành
phố Quy Nhơn năm 2020

BSCKII. Võ Văn Trung,
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  thành
phố Quy Nhơn

83
BSCKI. Lê Thanh Quang,
Khoa  Liên  chuyên  khoa,  Trung
tâm Y tế  thành phố Quy Nhơn

Khảo sát một số đặc điểm bệnh sâu răng của bệnh
nhân từ 12 tuổi trở lên tại Bệnh viện đa khoa thành
phố Quy Nhơn năm 2020

BSCKI. Lê Văn Hữu,
Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Trung
tâm Y tế  thành phố Quy Nhơn
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ĐDCKI. Huỳnh Thị Nữ Hoàng,
Trưởng phòng Điều dưỡng, Trung
tâm Y tế  thành phố Quy Nhơn

Khảo sát  việc đánh giá của người bệnh về thực
hành  giao  tiếp  ứng  xử  của  Điều  dưỡng  tại  các
khoa lâm sàng Bệnh viện đa khoa thành phố Quy
Nhơn năm 2020

BSCKII. Trần Kỳ Hậu, 
Giám đốc, Trung tâm Y tế  thành phố
Quy Nhơn
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ThS.BS Nguyễn Thị Mỹ Trang,
Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh
Bình Định

Nghiên  cứu  nồng  độ  Lactate  trong  huyết  thanh
viêm phổi trẻ em từ 2 tháng đến 5 tuổi tại Bệnh
viện đa khoa tỉnh Bình Định

BSCKII Nguyễn Thị Hồng Đào,
Phó Trưởng khoa Nhi,  Bệnh  viện  đa
khoa tỉnh Bình Định
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BSCKI. Phan Văn Nhân,
Khoa  Ung  Bướu,  Bệnh  viện  đa

Đánh giá kết quả hóa trị hỗ trợ phác đồ XELOX
trên bệnh nhân ung thư đại tràng giai đoạn III tại

CNĐD. Nguyễn Nguyên Thu Viên,
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Ung  Bướu,



khoa tỉnh Bình Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
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BSCKII. Trần Thị Ngọc Thư,
Phó Trưởng khoa Nội Tiết,  Bệnh
viện đa khoa tỉnh Bình Định

Khảo sát tỷ lệ kiểm soát đường huyết và mối liên
quan giữa chỉ số HbA1c với một số yếu tố nguy cơ
tim mạch và bệnh thận đái tháo đường

TS.BS. Nguyễn Hoành Cường,
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình
Định

88

CNĐD. Phạm Văn Kia,
Điều  dưỡng  trưởng  khoa  Ngoại
Chấn  thương  -  Thần  kinh,  Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn

Đánh giá kết quả chăm sóc sau mổ kết hợp gãy
thân  xương  cẳng  chân  tại  khoa  chấn  thương  -
Thần kinh Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn từ tháng
03/2019 – 10/2020

CNĐD. Trà Thị Hoàng Yến, 
Khoa Ngoại CT-TK, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn
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BS. Huỳnh Duy Trúc, 
Khoa  Truyền  Nhiễm,  Bệnh  viện
ĐKKV Bồng Sơn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và
kết quả điều trị các ca lâm sàng bệnh Tay – Chân
–  Miệng  tại  khoa  Truyền   nhiễm  Bệnh  viện
ĐKKV Bồng Sơn năm 2019-2020

BS.CKI. Lê Hoàng Thông,
Trưởng  khoa  Truyền  Nhiễm,  Bệnh
viện ĐKKV Bồng Sơn
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CN. Lê Ngọc Võ, 
Kỹ thuật viên trưởng, Khoa Chẩn
đoán hình ảnh, Bệnh viện ĐKKV
Bồng Sơn

Khảo sát đặc điểm hình ảnh trên CT Scanner với
bệnh  nhân  chấn  thương  hàm mặt  tại  Bệnh  viện
ĐKKV Bồng Sơn

CN. Phạm Văn Tuấn, 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh,  Bệnh viện
ĐKKV Bồng Sơn
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BSCKII. Trần Thúc Khả,
Phó  Giám  đốc  Trung  tâm  Y tế
huyện Phù Cát

Nghiên cứu một số chỉ số huyết học, AST, ALT
theo giai đoạn và mức độ nặng trên người bệnh
sốt xuất huyết Dengue, tại Trung tâm Y tế  Phù
Cát
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ĐDCKI. Mai Thị Thuận,
Trưởng phòng Điều dưỡng, Trung
tâm Y tế  huyện Tây Sơn.

Áp dụng phiếu trưng cầu ý kiến của Bộ Y tế để
đánh giá  sự hài  lòng của người bệnh/người  nhà
người  bệnh  điều  trị  nội  trú  tại  Trung  tâm Y tế
huyện Tây Sơn từ tháng 4/2019 - 6/2019.

ĐDCKI. Nguyễn Thị Thúy Kiều,
Phòng  Điều  dưỡng,  Trung  tâm  Y tế
huyện Tây Sơn

93
BSCKI. Mang Đức Tiến Hoan,
Trưởng khoa Ngoại, Trung tâm Y
tế  thành phố Quy Nhơn

Đánh giá kết quả phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn
theo phương pháp LICHTENSTEIN tại Bệnh viện
Đa khoa thành phố Quy Nhơn

BS. Đặng Văn Dễ,
Khoa  Ngoại,  Trung  tâm Y tế   thành
phố Quy Nhơn

Tổng cộng: 93 sáng kiến/giải pháp của 180 tác giả, đồng tác giả
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